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DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ XÉT QUỸ HỌC BỔNG “ĐỒNG HÀNH NGHỆ TĨNH” 
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	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Quê  quán
	Hoàn cảnh gia đình

	1. 
	Phạm Thị Việt Anh
	12/6/1996
	55A2 
SP Lịch Sử
	Nghi Phong, Nghi Lộc, NA
	Con mồ côi cả cha lẫn mẹ

	2. 
	Nguyễn Thị Việt
	23/11/1997
	56B8 
Kế toán
	Trù Sơn, Đô Lương, NA
	Con mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống với ông bà nội và em trai

	3. 
	Bùi Thị Huyền
	09/04/1996
	56B3 
Ngôn ngữ Anh
	Làng trẻ SOS Hà Tĩnh
	Mồ côi cha, mẹ bỏ đi, hiện sống ở làng trẻ SOS Hà Tĩnh

	4. 
	Đặng Thị Hồng Hà
	01/6/1996
	55B4 
Luật học
	Thiềng Xôm, Tp Sơn La, Sơn La
	Con mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện tại sống với bà nội trên 84 tuổi

	5. 
	Nguyễn Hà Thu
	02/7/1996
	55B3 
Kế toán
	Thiên Lộc, Lộc Hà, HT
	Con mồ côi cả cha lẫn mẹ

	6. 
	Nguyễn Thị Thương
	15/1/1997
	56B1 
Ngôn ngữ Anh
	Nam Giang, Nam Đàn, NA
	Con mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện ở với mẹ kế, bản thân đi dạy thêm để trang trải việc học tập và cuộc sống

	7. 
	Nguyễn Thị Hương Giang
	24/5/1997
	56A2 GDMN
	Lê Lợi, Tp Vinh, NA
	Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện tại ở với bà ngoại và em trai

	8. 
	Phan Thị Phương
	16/3/1997
	56A2 
SP Ngữ văn
	Hưng Long, Hưng Nguyên, NA
	Con mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện tại ở 1 mình, bản thân đi dạy thêm để trang trải học tập và cuộc sống

	9. 
	Nguyễn Hà Thanh Tâm
	18/1/1996
	55 Khuyến nông
	Nam Kim, Nam Đàn, NA
	Con mồ côi cả cha lẫn mẹ

	10. 
	Nguyễn Thị Huyền
	15/11/1995
	55A1 GDMN
	Mỹ Thành, Yên Thành, NA
	Mồ côi mẹ, bố bỏ nhà đi không liên lạc

	11. 
	Lê Thị Quỳnh
	09/9/1995
	55A2 
SP Lịch sử
	Đức Long, Đức Thọ, HT
	Con mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện tại ở với mẹ kế và ông bà nội đã già yếu

	12. 
	Đào Xuân Trường
	22/3/1997
	56B1 
Luật học
	Diễn Nguyên, Diễn Châu, NA
	Mồ côi mẹ, không có bố. Hiện tại ở với gia đình cậu mự, kinh tế gia đình rất khó khăn

	13. 
	Hà Văn Lăng
	16/8/1997
	56A 
GDQP
	Tri Lễ, Quế Phong, NA
	Dân tộc thiểu số, gia đình làm rẫy, kinh tế rất khó khăn

	14. 
	Trần Thị Phương Thảo
	01/2/1997
	56B2 
Kế toán
	TT Nghèn, Can Lộc, HT
	Mồ côi mẹ, bố bị tai biến không lao động được, anh trai bị tật bâm sinh, kinh tế gia đình rất khó khăn

	15. 
	Cao Thị Hồng
	12/9/1997
	56A2 
SP Toán
	TT, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, NA
	Mồ côi bố, mẹ làm nông nuôi 2 chị em ăn học đại học, kinh tế gia đình rất khó khăn

	16. 
	Phạm Thị Huyền
	16/3/1996
	55A1
 SP Địa lí
	Nghi Trường, Nghi Lộc, NA
	Mồ côi bố, mẹ làm nông nuôi 2 anh em ăn học đại học, cao đẳng, kinh tế gia đình rất khó khăn

	17. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	17/8/1996
	55B 
Chính trị học
	Mã  Thành, Yên Thành, NA
	Bố mẹ li dị, hiện ở với mẹ, mẹ đi lượm vé chai để bán mưu sinh, bản thân mẹ và em gái bị tim bẩm sinh nên sức khỏe rất yếu

	18. 
	Nguyễn Thị Hằng
	01/2/1997
	56B11 Kế toán
	Hưng Long, Hưng Nguyên, NA
	Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Bố bỏ đi, 1 mình mẹ nuôi ông bà và 3 chị em ăn học

	19. 
	Vàng A Chua
	16/10/1995
	56B6 
Luật học
	Mường Bú, Mường La, Sơn La
	Mồ côi bố, gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số, kinh tế gặp nhiều khó khăn

	20. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	18/6/1996
	55B 
Chính trị học
	Nam Cát, Nam Đàn, NA
	Bố bị tâm thần, gia đình thuộc diện hộ nghèo, hiện tại 2 chị em đang học Đại học Vinh, kinh tế rất khó khăn

	21. 
	Lê Thị Hoa
	13/12/1996
	55B 
QLGD
	Nam Thanh, Nam Đàn, NA
	Gia đình làm nông, thuộc hộ cận nghèo, 5 chị em đang ăn học

	22. 
	Lê Thị Mỹ Linh
	04/5/1997
	56B6 
Luật kinh tế
	Châu Thái, Quỳ Hợp, NA
	Gia đình làm nông, bố bị phẫu thuật đốt sống lưng, 5 chị em đang ăn học, kinh tế gặp nhiều khó khăn

	23. 
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	18/12/1997
	56B3 
Luật học
	Lê Lợi, Tp Vinh, NA
	Mồ côi bố, mẹ thường hay ốm đau, kinh tế gặp nhiều khó khăn

	24. 
	Kim Thị Nhớ
	14/4/1997
	56K 
Nông học
	Châu Nga, Quỳ Châu, NA
	Mồ côi bố, gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo

	25. 
	Lê Thị Phượng
	30/7/1997
	56B1 
NN Anh
	Thanh Yên, Thanh Chương, NA
	Gia đìnhlàm nông, thuộc diện hộ cận nghèo, 4 chị em đang ăn học,1 em gái bị bệnh tâm thần mãn tính, kinh tế gia đình rất khó khăn

	26. 
	Nguyễn Thị Thủy
	14/9/1997
	56A2 
SP Ngoại ngữ
	Minh Sơn, Đô Lương, NA
	Mồ côi mẹ, 4 chị em đang ăn học, kinh tế gia đình rất khó khăn

	27. 
	Trần Thị Thơm
	25/5/1996
	55A1 
SP Ngoại ngữ
	Cầu Giát, Quỳnh Lưu, NA
	Bố mẹ li dị, mẹ làm thuê giúp việc gia đình, bản thân dạy gia sư để trang trải học tập và cuộc sống

	28. 
	Nguyễn Thị Ngân
	17/10/1996
	55b Báo chí
	Thanh Lương, Thanh Chương, NA
	Bố đi tù, 1 mình mẹ nuôi 2 chị em ăn học, bản thân đi làm thêm để trang trải học tập

	29. 
	Hờ A Cháư
	10/10/1995
	55B4 
Luật học
	Yên Hưng, Sông Mã, Sơn La
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo, hiện tại 5 anh em đang ăn học

	30. 
	Hồ Thị Hải
	10/8/1995
	55A 
GDTH
	Châu Quang, Quỳ Hợp, NA
	Mồ côi bố, mẹ làm nông, khi hết mùa vụ tranh thủ đi làm thuê ở xưởng đá trắng để nuôi 2 chị em học đại học

	31. 
	Nguyễn Thị Quyên
	15/9/1996
	55A2 
SP Toán
	Vương Lộc, Can Lộc, HT
	Mồ côi bố, mẹ làm ruộng nuôi 2 chị em ăn học, kinh tế gia đình rất khó khăn

	32. 
	Lê Thị Thanh Quý
	20/8/1997
	56B2 NN Anh
	Cẩm Xuyên, HT
	Mồ côi bố,gia đình thuộc diện hộ nghèo,  mẹ về hưu nhưng lam lũ nuôi 2 anh em ăn học

	33. 
	Chu Thị Tiền
	20/4/1995
	55B9 
Kế toán
	Thanh Chi, Thanh Chương, NA
	Mồ côi mẹ, gia đình làm nông, 3 chị em đang ăn học, bản thân đi làm thêm để trang trải chi phí học tập

	34. 
	Nguyễn Văn Đức
	21/9/1996
	55B1 
NN Anh
	Châu Thành, Quỳ Hợp, NA
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo. Bố bị ung thư dạ dày, kinh tế rất khó khăn

	35. 
	Trần Thị Lài
	10/9/1997
	56B2 
Kế toán
	Thanh Lâm, Thanh Chương, NA
	Mồ côi bố, mẹ thường hay ốm đau, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo

	36. 
	Nguyễn Thị Thương
	11/10/1996
	55A2 
SP Vật lý
	Minh Sơn, Đô Lương, NA
	Mồ côi bố, gia đình làm nông, 2 anh em đang học đại học, bản thân đi dạy thêm để trang trải học tập

	37. 
	Lò Văn Đông
	08/11/1995
	55A GDCT
	Châu Hạnh, Quỳ Châu, NA
	Mồ côi bố, bản thân hay ốm đau nhưng cũng đi làm thêm để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt

	38. 
	Vi Thị Hồng
	13/12/1996
	55B 
Chính trị học
	Tiền Phong, Quế Phong, NA
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo, kinh tế rất khó khăn

	39. 
	Nguyễn Thị Trang
	20/11/1996
	56B9 
Kế toán
	Thanh Dương, Thanh Chương, NA
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo. Bố bị tàn tật không làm được công việc nặng, hiện tại 3 chị em đang ăn học

	40. 
	Nguyễn Thị Mai
	10/12/1995
	56B5 
Luật học
	Krong Buc, Krong Đắc, Đắk Lắk
	Mồ côi bố, gia đình làm ruộng

	41. 
	Lê Thị Dương
	26/11/1996
	55A1 
SP Lịch sử
	Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, NA
	Gia đình làm nông, bố bị tai nạn lao động, 3 chị em ăn học, kinh tế gia đình khó khăn

	42. 
	Lương Mạnh Duy
	18/8/1996
	56B8 
Luật học
	I am rơn, Iapa, Gia Lai
	Gia đình làm nông, vùng kinh tế khó khăn, 4 anh em đangg ăn học

	43. 
	Lê Thị Ngọc Phượng
	05/10/1997
	56B6 Luật học
	Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
	Mồ côi bố, 1 mình mẹ nuôi 2 chị em ăn học đại học

	44. 
	Chế Hữu Cơ
	06/4/1997
	56B10 
Luật học
	Xuân Phương, Sông Cầu, Phú Yên
	Gia đình làm nông, kinh tế gặp nhiều khó khăn

	45. 
	Nguyễn Thị Lợi
	10/11/1995
	55B6 
Luật kinh tế
	Đồng Văn, Thanh Chương, NA
	Gia đình làm nông, 4 chị em đang ăn học, kinh tế gặp nhiều khó khăn, bản thân phải đi làm thêm để trang trải hoc tập 

	46. 
	Lữ Thị Hằng
	14/10/1996
	56B 
QLGD
	Châu Hồng, Quỳ Hợp, NA
	Gia đình làm nông,thuộc diện hộ nghèo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

	47. 
	Lê Thị Thanh Hoa
	17/10/1996
	55A1 
SP Địa lí
	Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, NA
	Gia đình làm nông, kinh tế gặp nhiều khó khăn, 3 chị em đang ăn học

	48. 
	Đinh Thị Hoài Nhi
	28/7/1996
	55B3 
Luật học
	Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo, hiện tại 5 chị em đang ăn học

	49. 
	Trần Mạnh Hùng
	23/7/1994
	55B5 
Luật kinh tế
	Đức Giang, Vũ Quang, HT
	Bố bị ung thư gan, gia đình thuộc hộ cận nghèo

	50. 
	Nguyễn Thị Thành
	29/5/1997
	56B 
QLGD
	Châu Quang, Quỳ Hợp, NA
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ cận nghèo, bản thân đi làm thêm để trang trải học tập

	51. 
	Lê Như Quỳnh
	08/10/1997
	56B6 
Luật kinh tế
	Dân Quyền, Triệu Sơn, TH
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ thường hay ốm đau

	52. 
	Hà Thị Trang
	23/3/1997
	56A1 
GDTH
	Thông Thụ, Quế Phong, NA
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo, hiện tại 3 chị em đang ăn học

	53. 
	Trần Thị Nữ
	20/11/1996
	55K1 
CNTT
	Thanh Hưng, Thanh Chương, NA
	Gia đình làm nông, bố bị tâm thần mất khả năng lao động, bản thân em hay ốm đau

	54. 
	Nguyễn Thị Huyền
	04/5/1996
	55A1 
SP Lịch sử
	Hưng Bình, Tp Vinh, NA
	Bố mẹ lao động tự do. Tuy nhiên, bố bị thần kinh nên không được bình thường, kinh tế rất khó khăn

	55. 
	Trần Thị Hoàn
	20/5/1995
	55B4 
Luật kinh tế
	Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
	Gia đình bình thường, bản thân hay ốm đau.

	56. 
	Nguyễn Thị Việt
	26/8/1996
	55B3 
TCNH
	Kim Thành, Yên Thành, NA
	Gia đình làm nông, 3 chị em đang ăn học, kinh tế gặp khó khăn

	57. 
	Lộc Thị Kim Phụng
	23/6/1995
	55B 
QLGD
	Tam Đình, Tương Dương, NA
	Gia đình làm nông, 2 anh em đang học đại họ, kinh tế gặp nhiều khó khăn

	58. 
	Lô Thị Bích
	27/11/1995
	55B 
QLGD
	Châu Hoàn, Quỳ Châu, NA
	Gia đình làm nông, kinh tế gặp nhiều khó khăn, hiện tại 3 chị em đang ăn học

	59. 
	Nguyễn Thị Thanh Hoàn
	0 /4/1997
	56B2 
Kế toán
	Phú Sơn, Tân Kỳ, NA
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo, bản thân hay ốm đau

	60. 
	Hoàng Thị Hiền
	28/12/1996
	56K2 QLTN&MT
	Nghĩa Mai, Nam Đàn, NA
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ cận nghèo, bố mẹ hay ốm đau, kinh tế khó khăn

	61. 
	Nguyễn Thị Hà Ngọc Thành
	27/8/1995
	56B9 
Kế toán
	Ea riêng, M Đrắc, Đăk Lăk
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo, bố hay ốm đau

	62. 
	Vi Thị Phương
	17/11/1995
	55B 
Kinh tế NN
	Châu Lý, Quỳ Hợp, NA
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ cận nghèo

	63. 
	Vi Thị Thùy Trang
	06/6/1997
	56A2 
GDTH
	Phà Đánh, Kỳ Sơn, NA
	Gia đình làm nông, thuộc diện hộ nghèo, kinh tế rất khó khăn

	64. 
	Nguyễn Thị Mỹ Âu
	11/1/1996
	56B 
Chính trị học
	Sơn Lễ, Hương Sơn, HT
	Gia đình làm nông, mẹ bị bệnh tim, kinh tế  nhiều khó khăn



							 Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2015
								
	
	
	Người lập danh sách




Nguyễn Thế Giang





